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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2353403023797 AnPhạm Thị Thúy 19/07/2008 7 7 6.0 7.0 1.0 3.3 1

2353403023798 BăngTrần Phi Băng 13/06/2008 7 7 7.0 7.0 3.0 4.6 2

2353403023800 ĐạtVõ Thành 09/08/2008 6 7 7.0 7.0 3.0 4.5 3

2353403023801 GiàuLâm Ngọc 06/04/2008 6 7 6.0 7.0 3.0 4.4 4

2353403023802 HảiTrần Thanh 08/05/2008 6 9 7.0 8.0 2.0 4.2 5

2353403023804 HânTrần Thị Bảo 10/02/2008 7 9 8.0 7.0 10.0 9.1 6

2353403023806 KhaTrần Nhựt 07/05/1998 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2353403023807 KiệtNguyễn Gia 22/10/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2353403023808 LiênCao Thị Bích 09/08/2008 6 6 6.0 7.0 5.0 5.5 9

2353403023809 LinhPhạm Gia 04/11/2007 7 7 7.0 6.0 1.0 3.3 10

2353403023810 MẫnLê Hoàng 27/11/2008 6 8 7.0 8.0 0.0 2.9 11

2353403023812 NgânNguyễn Trần Kim 27/01/2008 6 6 7.0 6.0 0.0 2.5 12

2353403023813 NghiLâm Bội 17/04/2008 8 7 7.0 8.0 3.0 4.8 13

2353403023814 NgọcĐỗ Hoài 10/10/2008 6 7 6.0 6.0 0.0 2.5 14

2353403023815 NgọcTrần Lê Bảo 01/03/2008 6 6 9.0 7.0 2.0 4.1 15

2353403023816 NhạnNguyễn Bảo 29/02/2008 6 6 6.0 8.0 2.0 3.9 16

2353403023818 NhiênNguyễn Thiên 16/02/2008 7 0 9.0 7.0 6.0 6.2 17

2353403023819 NhưLê Thị Huỳnh 27/07/2008 7 8 7.0 8.0 3.0 4.8 18

2353403023820 NhưPhạm Ngọc 17/03/2008 6 6 8.0 6.0 0.0 2.7 19

2353403023821 PhongHuỳnh Chí 05/09/2008 6 8 7.0 7.0 1.0 3.4 20

2353403023823 PhúcNgô Trọng 31/08/2008 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21

2353403023824 TâmLê Ngọc An 03/08/2007 7 8 7.0 7.0 6.0 6.5 22

2353403023825 ThanhBùi Cao 03/09/2008 7 8 6.0 7.0 8.0 7.5 23

2353403023826 ThànhNguyễn Phú 30/10/2008 6 6 7.0 8.0 5.0 5.8 24

2353403023827 ThuậnTrần Quốc 11/12/2008 7 9 8.0 8.0 2.0 4.4 25

2353403023828 ThưPhan Thị Anh 27/01/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2353403023829 ThyTrần Nguyễn Quỳnh 13/11/2008 6 7 8.0 8.0 5.0 6.0 27

2353403023830 TrangNguyễn Thị Diễm 08/09/2008 7 7 6.0 8.0 5.0 5.8 28

2353403023831 TiênHứa Mỹ 13/08/2005 6 6 7.0 6.0 3.0 4.3 29
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